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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Bản án số:50/2022/HSST 

Ngày 12-5-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Hồ Thị Xuân Hương 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Ông Nguyễn Minh Thắng; 

2. Ông Nguyễn Văn Trường; 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trí Diện - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xét 

xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 39/2022/HSST ngày 31 tháng 3 năm 

2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử  số 47/2022/QĐXXST-HS ngày 

29/4/2022 đối với bị cáo: Nguyễn Văn H; giới tính: Nam; sinh ngày: 10/12/1997, 

tại Quảng Bình; nơi ĐKHKTT: thôn H, xã  Ph, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; Quốc 

tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Đạo Thiên chúa giáo; trình độ học vấn: 

12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; bố nuôi Nguyễn Th, sinh năm 1963, mẹ nuôi 

Phùng Thị T, sinh năm 1965, nghề nghiệp: làm nông, hiện trú tại thôn H, xã  Ph, 

huyện Q, tỉnh Quảng Bình; bị cáo là con duy nhất của gia đình; chưa có vợ, con; 

tiền án, tiền sự: không có. 

Bị cáo Nguyễn Văn H bị bắt tạm giam vào ngày 20/12/2021 tại Nhà tạm giữ 

Công an Thành phố Đông Hà cho đến nay, có mặt. 

- Bị hại: Anh Dương Ngọc L, sinh ngày 01/01/2000; địa chỉ: Thôn V, xã Th, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt. 

 

  NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 18/12/2021, Nguyễn Văn H đi tắm tại phòng tắm 

dịch vụ của căn tin thuộc khuôn viên nhà G Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Sau 
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khi tắm xong, Huế thấy một ví da màu đen để ở trên kệ, kiểm tra bên trong ví thấy có 

thẻ ATM Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam và thẻ căn cước 

công dân mang tên Dương Ngọc L để quên. Lúc này thấy trong phòng tắm không có 

người nên H nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản của anh L bằng cách đến 

các cây ATM và dùng thẻ ATM để rút tiền. Để thực hiện ý đồ của mình, H liền cất 

giấu chiếc ví vào túi áo của mình rồi đi tìm cây ATM để rút tiền. Khoảng 17giờ 30 

phút cùng ngày, H đến cây ATM của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

ở phía trước cổng phụ số 3 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (thuộc khu phố 3, 

phường Đông Lương, thành phố Đông Hà), cho thẻ ATM vào và nhập mật khẩu số 

“010120” là ngày tháng năm sinh in trên căn cước công dân của anh L (Ngày sinh: 

01/01/2000) thì đăng nhập thành công. Tại đây, H đã thực hiện thao tác rút tiền 07 lần, 

mỗi lần 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng), tổng  là 21.000.000 đồng  (Hai mươi mốt 

triệu đồng). Sau đó, cây ATM báo lỗi không thể tiếp tục thực hiện giao dịch.  

H tiếp tục đi đến cây ATM của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

ở địa chỉ số 225 Hùng Vương (thuộc khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông 

Hà) thực hiện thao tác rút 10 lần, mỗi lần 3.000.000 đồng  (Ba triệu đồng), tổng  là 

30.000.000 đồng  (Ba mươi triệu đồng) thì dừng lại vào lúc 17giờ 48 phút cùng ngày. 

Tổng số tiền Nguyễn Văn H đã chiếm đoạt của anh L là 51.000.000 đồng (Năm mươi 

mốt triệu đồng). 

 Sau khi rút tiền xong, H cất giấu số tiền trên cùng ví da, thẻ ngân hàng ATM 

và căn cước công dân của anh L trong túi áo khoác đang mặc trên người,  rồi quay về 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cất giấu tại tủ cá nhân của mình. Đến 18 giờ cùng 

ngày, anh L phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị rút trộm số tiền 51.000.000 

đồng thì báo khóa thẻ ngân hàng.  

*Vật chứng thu giữ:   

- 20 (Hai mươi) tờ tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam có mệnh giá 50.000 

đồng, thành tiền: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng); 

- 40 (Bốn mươi) tờ tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam có mệnh giá 100.000 

đồng, thành tiền: 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng); 

- 60 (Sáu mươi) tờ tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam có mệnh giá 200.000 

đồng, thành tiền: 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng); 

- 68 (Sáu mươi tám) tờ tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam có mệnh giá 

500.000 đồng, thành tiền: 34.000.000 đồng (Ba mươi bốn triệu đồng); 

- 01 (Một) ví da màu đen, bên ngoài có in chữ “BOSS HUGO BOSS”, đã qua 

sử dụng; 

- 01 (Một) thẻ ATM ngân hàng Vietcombank, số thẻ: 97043686 14781 785011, 

in tên Dương Ngọc L, đã qua sử dụng; 
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- 01 (Một) căn cước công dân số: 044200002043 mang tên Dương Ngọc L, 

sinh ngày: 01/01/2000, cấp ngày: 11/8/2021 tại cục CSQLHC về TTXH; 

- 01 (Một) áo mưa loại tiện lợi, màu đỏ, chiều dài: 130 cm, chiều rộng nhất: 80 

cm, đã qua sử dụng; 

- 01 (Một) chiếc quần dài màu xám, có in chữ adidas ở ống quần, đã qua sử 

dụng; 

- 01 (Một) áo khoác màu đen, trước ngực có in chữ “PA”, đã qua sử dụng; 

- 01 đĩa DVD nhãn hiệu MAXWELL, màu vàng, có 02 đoạn video.  

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập dữ liệu điện tử là 02 

đoạn video ghi lại hình ảnh Nguyễn Văn H rút tiền tại ATM của Ngân hàng Agribank 

ở trước cổng phụ số 3 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và số 225 Hùng Vương 

thuộc khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà vào ngày 18/12/2021 (được 

lưu trữ trong file dữ liệu của Ngân hàng Agribank - Chi nhánh thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị); 

Tại bản Cáo trạng số 43/CT-VKS-ĐH ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Trộm 

cắp tài sản” theo Điểm c Khoản 2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ nguyên 

nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng  Điểm c 

Khoản 2  Điều 173; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52;  

Khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt  bị cáo cáo Nguyễn Văn H từ  18  đến 

21 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Anh Dương Ngọc L đã nhận lại 51.000.000 đồng và 

46.750 đồng tiền phí, không có yêu cầu gì nên không xem xét.  

Về xử lý vật chứng: Anh Dương Ngọc L đã nhận lại 01 (một) ví da màu đen, 

bên ngoài có in chữ “BOSS HUGO BOSS”, đã qua sử dụng; 01 (một) thẻ ATM 

ngân hàng Vietcombank, số thẻ: 97043686 14781 785011, in tên Dương Ngọc L; 

01 (một) căn cước công dân số: 044200002043 mang tên Dương Ngọc L, không có 

yêu cầu gì nên không xem xét. 

Tịch thu và tiêu hủy:  01 (Một) áo mưa loại tiện lợi, màu đỏ, chiều dài: 130 

cm, chiều rộng nhất: 80 cm, đã qua sử dụng;  01 (Một) chiếc quần dài màu xám, có in 

chữ adidas ở ống quần, đã qua sử dụng; 01 (Một) áo khoác màu đen, trước ngực có in 

chữ “PA”, đã qua sử dụng; 

Đối với 01 đĩa DVD nhãn hiệu MAXWELL, màu vàng, có 02 đoạn video ghi 

hình ảnh Nguyễn Văn H rút tiền tại ATM của Ngân hàng Agribank ở trước cổng phụ 

số 3 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và số 225 Hùng Vương vào ngày 18/12/2021 

tiếp tục lưu giữ tại hồ sơ vụ án. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội 

đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]  Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố 

và xét xử, Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra 

Công an thành phố Đông Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông 

Hà, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo, những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến khiếu nại gì 

về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp, đúng pháp luật. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ 

vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng đã có đủ cơ sở kết luận: Sau khi nhặt được 

chiếc ví da, bên trong có 01 thẻ ATM và căn cước công dân mang tên Dương Ngọc 

L, Nguyễn Văn H nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản là tiền trong thẻ ATM của anh 

L. Khoảng 17giờ 30 phút giờ ngày 18/12/2021, tại cây ATM của Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn ở phía trước cổng phụ số 3 của Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị (thuộc khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà), Nguyễn 

Văn H đã có hành vi sử dụng thẻ ATM mang tên Dương Ngọc L đăng nhập mật 

khẩu theo ngày tháng năm sinh ghi trên căn cước công dân mang tên Dương Ngọc 

L vào tài khoản của anh L, chiếm đoạt 21.000.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Văn H  

tiếp tục đến cây ATM của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa chỉ 

số 225 Hùng Vương (thuộc khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà) đăng 

nhập và tài khoản thẻ ATM của anh L chiếm đoạt thêm 30.000.000 đồng. Tổng số 

tiền Huế chiếm đoạt được là 51.000.000 đồng. Như vậy, hành vi của bị cáo 

Nguyễn Văn H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. Cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo Điểm c Khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung “Chiếm 

đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng” là đúng người, 

đúng tội. Điều luật quy định khung hình phạt: Phạt  tù từ 02 năm đến 07 năm.  

 [3] Xét về tính chất hành vi của bị cáo: Bị cáo là một thanh niên có sức khỏe, 

có nhận thức pháp luật nhưng cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của 

người khác được pháp luật bảo vệ, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân và ảnh hưởng 
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xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm minh với 

hình phạt tù có thời hạn nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng: “Phạm tội 02 lần 

trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành 

khẩn khai báo, bị cáo đã khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra, trả 

lại cho bị hại đầy đủ số tiền 51.000.000 đồng. Sau khi phạm tội bị cáo suy nghĩ,  trăn 

trở đối với hành vi phạm tội của mình, hoàn trả lại cho anh L 46.750 đồng tiền phí 

hoạt động thẻ ATM và hết sức hối hận về hành vi phạm tội của mình nên cho bị cáo 

hưởng thêm tình tiết ăn năn hối cải; người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; 

gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để một giảm phần hình 

phạt cho bị cáo.  

Ngoài ra khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử thấy rằng: Xét về động cơ 

mục đích phạm tội của bị cáo chỉ nhất thời nảy sinh ý định phạm tội trong hoàn cảnh 

cần một khoản tiền lớn để nộp viện phí điều trị bệnh cho bố nuôi, nên khi nhìn thấy 

thẻ ATM của anh L bị cáo không kiếm chế được bản thân dẫn đến hành vi phạm tội. 

Bản thân bị cáo là người có nhân thân tốt, từ trước đến nay chưa bị xử phạt về hành 

vi vi phạm, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Cần xem xét áp dụng Khoản 1 Điều 54 cho 

bị cáo được hưởng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nhằm thể hiện chính 

sách nhân đạo của pháp luật hình sự. 

Tính đến ngày xét xử sơ thẩm thời hạn tạm giam của bị cáo còn dưới 45 

ngày nên cần phải ban hành quyết định tạm giam để đảm bảo thi hành án. 

[5] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:  

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xử lý vật chứng 

trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là Anh Dương Ngọc L 51.000.000 đồng và 46.750 

đồng tiền phí. Anh L không có yêu cầu gì nên không xem xét.  

Về xử lý vật chứng:  Anh Dương Ngọc L đã nhận lại 01 (một) ví da màu đen, 

bên ngoài có in chữ “BOSS HUGO BOSS”, đã qua sử dụng; 01 (một) thẻ ATM 

ngân hàng Vietcombank, số thẻ: 97043686 14781 785011, in tên Dương Ngọc L; 

01 (một) căn cước công dân số: 044200002043 mang tên Dương Ngọc L, không có 

yêu cầu gì nên không xem xét. 

01 (Một) áo mưa loại tiện lợi, màu đỏ, chiều dài: 130 cm, chiều rộng nhất: 80 

cm, đã qua sử dụng; 01 (Một) chiếc quần dài màu xám, có in chữ adidas ở ống quần, 

đã qua sử dụng; 01 (Một) áo khoác màu đen, trước ngực có in chữ “PA”, đã qua sử 

dụng là trang phục bị cáo mang theo khi thực hiện phạm tội không có giá trị sử dụng 

nên tịch thu và tiêu hủy. 
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Đối với 01 đĩa DVD nhãn hiệu MAXWELL, màu vàng, có 02 đoạn video trích 

xuất dữ liệu điện tử về hình ảnh Nguyễn Văn H rút tiền tại ATM của Ngân hàng 

Agribank ở trước cổng phụ số 3 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và số 225 Hùng 

Vương vào ngày 18/12/2021là tài liệu trong vụ án, tiếp tục lưu giữ tại hồ sơ vụ án. 

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1.Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 173; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; 

Điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 54 Bộ luật hình sự Xử phạt: Nguyễn Văn H: 18 

(Mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam 

20/12/2021. 

2.Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điểm b khoản 1 Điều 

47 của Bộ luật hình sự; Điểm a, c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:  

Tịch thu và tiêu hủy:  01 (Một) áo mưa loại tiện lợi, màu đỏ, chiều dài: 130 

cm, chiều rộng nhất: 80 cm, đã qua sử dụng;  01 (Một) chiếc quần dài màu xám, có in 

chữ adidas ở ống quần, đã qua sử dụng; 01 (Một) áo khoác màu đen, trước ngực có in 

chữ “PA”, đã qua sử dụng; 

(Vật chứng hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà theo 

biên bản giao, nhận vật chứng giữa cơ quan Điều tra Công an thành phố Đông Hà 

và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà lập ngày 05/4/2022). 

3.Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, 

buộc bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, tính từ 

ngày tuyên án. 

Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, tính từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- TAND, VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND TP Đông Hà; 

- Công an TP Đông Hà; 

- Thi hành án hình sự; 

- Sở tư pháp; 

- Chi cục THADS TP Đông Hà; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu: HS, THS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

          

 

 

 

 

 

                           Hồ Thị Xuân Hƣơng 
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